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Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo hình thức vừa làm vừa học

đợt 45, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là
TrườngĐại học Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng
trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển
sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Đồng
Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 5452/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo hình
thức vừa làm vừa học đợt 45, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa
học đợt 45, năm 2025 tại Trường Đại học Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ cao đẳng,
đại học hình thức vừa làm vừa học gồm 79 (bảy mươi chín) thí sinh tại Trường Đại
học Đồng Tháp đợt 45, năm 2025 (có danh sách kèm theo).

- Ngành Giáo dục mầm non (THPT - CĐ): 23

- Ngành Giáo dục mầm non (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 43

- Ngành Giáo dục tiểu học (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành): 13

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển có quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong các
Quy chế hiện hành.

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị có liên quan của Trường Đại học Đồng Tháp
và thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HT và các PHT (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTLKĐT&BD (N).

HIỆUTRƯỞNG

PGS.TS.HồVănThống



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 45 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5525 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 5140201- Giáo dục mầm non (THPT-CĐ, V)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Lê Kim Đoan Nữ 15/10/2007 Sóc Trăng CĐCĐST

2 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 14/02/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
3 Sơn Mộng Hảo Nữ 05/09/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
4 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 22/12/2006 Bạc Liêu CĐCĐST
5 Kim Thị Liễu Nữ 12/05/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
6 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 30/12/1994 Sóc Trăng CĐCĐST
7 Lâm Phương Ngân Nữ 28/12/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
8 Lê Anh Mỹ Ngân Nữ 19/05/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
9 Dương Thị Kim Ngân Nữ 14/08/2006 Sóc Trăng CĐCĐST

10 Trần Thị Thuý Ngân Nữ 27/12/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
11 Đặng Huỳnh Nhi Nữ 01/10/2004 Sóc Trăng CĐCĐST
12 Trần Thị Tố Như Nữ 18/12/2002 Sóc Trăng CĐCĐST
13 Hồ Ngọc Quỳnh Như Nữ 27/04/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
14 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 02/12/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
15 Lý Thị Hồng Siêng Nữ 26/01/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
16 Lâm Huỳnh Phương Thảo Nữ 02/05/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
17 Tè Huỳnh Mai Thảo Nữ 21/09/2007 Sóc Trăng CĐCĐST
18 Hàng Thị Bích Thuyền Nữ 02/05/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
19 Trần Thị Trang Nữ 14/03/1993 Hà Tỉnh CĐCĐST
20 Lê Mỹ Tuyền Nữ 04/10/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
21 Dương Thị Kim Tuyền Nữ 18/04/1989 Sóc Trăng CĐCĐST
22 Phan Võ Như Ý Nữ 26/12/2006 Sóc Trăng CĐCĐST
23 Phạm Hồng Yến Nữ 27/03/2007 Sóc Trăng CĐCĐST

Danh sách có 23 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 45 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5525 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140201- Giáo dục mầm non (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Đỗ Thị Mỹ Ái Nữ 01/01/1999 Sóc Trăng CĐCĐST

2 Trịnh Thúy An Nữ 08/12/2004 Sóc Trăng CĐCĐST
3 Tạ Thị Ngọc Anh Nữ 06/02/1995 Sóc Trăng CĐCĐST
4 Dương Thị Thu Anh Nữ 18/06/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
5 Phùng Thị Huyền Anh Nữ 12/10/1988 Sóc Trăng CĐCĐST
6 Diệp Huỳnh Ánh Nữ 17/04/2001 Sóc Trăng CĐCĐST
7 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 29/06/1993 Cần Thơ CĐCĐST
8 Lý Thị Ngọc Danh Nữ 19/05/2001 Sóc Trăng CĐCĐST
9 Hồng Thị Kiều Diễm Nữ 21/02/1987 Sóc Trăng CĐCĐST

10 Sơn Thị Mỹ Dung Nữ 30/04/1994 Sóc Trăng CĐCĐST
11 Thạch Thị Dung Nữ 18/02/2003 Cần Thơ CĐCĐST
12 Lâm Thị Phương Duyên Nữ 20/04/1983 Sóc Trăng CĐCĐST
13 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ 23/10/2004 Sóc Trăng CĐCĐST
14 Triệu Thị Thúy Hà Nữ 18/01/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
15 Châu Thị Hoàng Hân Nữ 05/10/2002 Sóc Trăng CĐCĐST
16 Đỗ Trung Hạnh Nữ 01/08/1981 Sóc Trăng CĐCĐST
17 Đào Thị Mỹ Hồng Nữ 22/05/2004 Sóc Trăng CĐCĐST
18 Nguyễn Thị Ái Khoa Nữ 24/06/1999 Sóc Trăng CĐCĐST
19 Triệu Thị Ngọc Lâm Nữ 20/112002 Sóc Trăng CĐCĐST
20 Đỗ Thị Phương Lành Nữ 07/01/1990 Sóc Trăng CĐCĐST
21 Thạch Thị Mỹ Liên Nữ 05/06/2000 Sóc Trăng CĐCĐST
22 Đỗ Thị Yến Linh Nữ 19/08/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
23 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 18/11/1998 Cần Thơ CĐCĐST
24 Lâm Thị Ma Ly Nữ 04/03/2003 Cần Thơ CĐCĐST
25 Phan Thị Tuyết Mai Nữ 06/06/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
26 Giang Khả My Nữ 26/04/1999 Sóc Trăng CĐCĐST
27 Sơn Thị Diệu Ngân Nữ 01/06/2002 Sóc Trăng CĐCĐST
28 Lý Yến Ngọc Nữ 11/10/2003 Sóc Trăng CĐCĐST



TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

29 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 10/12/1992 Sóc Trăng CĐCĐST
30 Cao Lệ Nhi Nữ 24/01/2003 Cần Thơ CĐCĐST
31 Lý Ngọc Nương Nữ 27/08/1997 Sóc Trăng CĐCĐST
32 Hồ Thị Áp Sà Ra Nữ 07/04/1983 Sóc Trăng CĐCĐST
33 Lý Thị Huệ Thu Nữ 28/11/1999 Sóc Trăng CĐCĐST
34 Lâm Thị Thươl Nữ 01/01/2001 Sóc Trăng CĐCĐST
35 Lâm Thị Cẩm Tiên Nữ 15/05/2001 Sóc Trăng CĐCĐST
36 Châu Thị Bích Trâm Nữ 07/10/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
37 Điền Thị Huyền Trân Nữ 18/04/1998 Sóc Trăng CĐCĐST
38 Diệp Bảo Trân Nữ 15/10/2003 Sóc Trăng CĐCĐST
39 Sơn Kim Trang Nữ 01/04/2002 Sóc Trăng CĐCĐST
40 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 06/04/1991 Sóc Trăng CĐCĐST
41 Lưu Thị Thanh Trinh Nữ 25/03/1985 Sóc Trăng CĐCĐST
42 Lâm Như Ý Nữ 20/09/1990 Sóc Trăng CĐCĐST
43 Dương Thị Yến Nữ 02/04/2000 Sóc Trăng CĐCĐST

Danh sách có 43 thí sinh./.



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, ĐỢT 45 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 5525 /QĐ-ĐHĐT ngày 25/8/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHĐT)
Ngành: 7140202- Giáo dục tiểu học (CĐ-ĐH đúng chuyên ngành, L2)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Huỳnh Thanh Bình Nam 01/10/1978 Sóc Trăng CĐCĐST

2 Nguyễn Văn Bình Nam 19/05/1970 Bình Phước CĐCĐST
3 Trịnh Thu Huyền Nữ 12/04/1997 Sóc Trăng CĐCĐST
4 Lý Chí Lăng Nam 12/09/1997 Sóc Trăng CĐCĐST
5 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 17/05/1997 Sóc Trăng CĐCĐST
6 Thạch Thị Đa Ni Nữ 09/02/1978 Sóc Trăng CĐCĐST
7 Huỳnh Thị Loan Phương Nữ 17/10/1993 Sóc Trăng CĐCĐST
8 Võ Huỳnh Phương Thảo Nữ 11/01/1998 Sóc Trăng CĐCĐST
9 Châu Ngọc Thảo Nữ 29/06/1997 Sóc Trăng CĐCĐST

10 Lâm Thanh Thảo Nam 05/02/1985 Sóc Trăng CĐCĐST
11 Nguyễn Văn Trường Nam 28/02/1978 Sóc Trăng CĐCĐST
12 Trần Công Trí Tuệ Nam 04/04/1997 Bạc Liêu CĐCĐST
13 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ 10/04/1978 Sóc Trăng CĐCĐST

Danh sách có 13 thí sinh./.
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